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Phần I: Đặt vấn đề

Hoá học là bộ môn khoa học rất quan trọng trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học, là giáo viên bộ môn hoá học thì cần hình thành ở các em học sinh một kỹ năng cơ bản, phổ thông, thói quen học tập và làm việc khoa học để làm nền tảng cho việc giáo dục, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động, giúp học sinh có những phẩm chất cần thiết như: cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, yêu chân lí khoa học, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có thể hoà hợp với môi trường thiên nhiên, chuẩn bị cho học sinh học lên cao và đi vào cuộc sống lao động.

Bài tập hoá học là một trong những phương tiện cơ bản nhất để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống sản xuất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay việc giải bài tập Hóa học nói chung, bài tập Hóa học vô cơ định lượng nói riêng đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn, học sinh thường thu được kết quả thấp trong học tập bởi bài tập Hóa học trong mỗi nội dung kiểm tra đều có tỉ lệ về điểm số tương đối nhiều (từ 50% đến 60% tổng số điểm của bài kiểm tra). Bên cạnh đó một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc không hiểu bản chất hoá học của bài tập. Chính vì lý do nêu trên tôi đã chọn đề tài sáng kiến là “Phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ bậc THCS” góp một phần nhỏ vào khắc phục tình trạng trên của học sinh.

Phần II: Giải quyết vấn đề 

A/ Cơ sở khoa học:

Bài tập hoá học định lượng là một trong những cách hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh.

Phương pháp luyện tập thông qua sử dụng bài tập là một trong phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

- Với học sinh hoạt động giải bài tập là một hoạt động tích cực và có những tác dụng sau:

+ Thứ nhất: Là rèn khả năng vận dụng kiến thức đã học, kiến thức tiếp thu được qua bài giảng thành kiến thức của mình, kiến thức được nhớ lâu khi được vận dụng thường xuyên.

+ Thứ hai: Đào sâu, mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn.

+ Thứ ba: Là phương tiện để ôn tập củng cố, hệ thống hoá kiến thức một cách tốt nhất.

+ Thứ tư: Rèn kỹ năng hoá học cho học sinh như: (Viết và cân bằng phản ứng, tính toán theo công thức hóa học và phương trình hoá học).
+ Thứ năm: Phát triển năng lực nhận thức, rèn trí thông minh cho học sinh.

B/ Nội dung cụ thể:

Bài tập vô cơ định lượng THCS được chia thành những dạng sau:

1 - Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất vô cơ.

2 - Bài tập tính theo phương trình hóa học dựa vào một chất phản ứng.

3 - Bài tập tính theo phương trình hóa học khi biết lượng của 2 chất phản ứng.

4 - Bài tập pha trộn dung dịch.

5 - Bài tập xác định thành phần của hỗn hợp.

*/ Phương pháp thực hiện:

1/ Cơ sở lý thuyết: Cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc giải bài tập hoá học vô cơ định lượng là những kiến thức hoá học đại cương và hoá vô cơ.

Phần đại cương các kiến thức cần nắm được là các định luật, khái niệm cơ bản của hoá học. Những kiến thức này sẽ theo học sinh trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu hoá học gồm:

- Định luật thành phần không đổi.

- Định luật bảo toàn khối lượng.

- Định luật Avôgađrô

- Định luật tuần hoàn.

- Công thức hoá học, phản ứng hoá học, phương trình hóa học

- Dung dịch - nồng độ dung dịch - độ tan, các phản ứng trong dung dịch.

- Các hợp chất vô cơ, kim loại, phi kim…
Ngoài ra học sinh cần phải nắm chắc tính chất của một số nguyên tố: ôxi, hiđrô, nhôm, sắt, cacbon, clo, silic và hợp chất của chúng, cách điều chế đơn chất, hợp chất, cách tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học.

Để giải được các bài tập định lượng học sinh cần phải có những kiến thức về toán học: giải hệ phương trình ẩn, phương trình bậc nhất, giải phương trình bậc 2, giải bài toán bằng phương pháp biện luận.

2/ Phương pháp chung giải bài tập hoá vô cơ định lượng.

- Viết đầy đủ, chính xác các phản ứng xảy ra dựa vào tính chất hoá học của các chất và điều kiện cụ thể ở mỗi bài tập.

- Nắm vững một số thủ thuật tính toán tích hợp để giải nhanh, ngắn gọn một bài toán phức tạp.

* Một số dạng bài tập thường gặp:

+ Dạng 1: Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất vô cơ:

* Yêu cầu: - Học sinh nắm vững nguyên tử khối của nguyên tố, tính được khối lượng mol của hợp chất.

- Nắm vững hoá trị các nguyên tố, qui tắc hoá trị, cách tìm lại hoá trị các nguyên tố đó.

- Biết cách tính thành phần % của nguyên tố trong hợp chất.

1/ Lập CTHH của hợp chất khi biết % nguyên tố và khối lượng mol chất (PTK):

a) VD: + Lập CTHH của hợp chất có thành phần

%H = 3.06%; %P = 31,63%

% 0 = 65,31% biết khối lượng mol hợp chất là 98g.

+ Giải: 

Gọi CTHH của hợp chất là HxPyOz (x, y, z nguyên dương)

Biết MH = x;  MP = 31y;  M0 = 16z;  Mchất = 98g

Ta có: 
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 3; 31y = 0,98 . 31,63 -> y 
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Vậy CTHH của hợp chất: H3PO4.

b) Phương pháp: 

- Đưa công thức về dạng chung AxBy hoặc AxByCz (x, y, z nguyên dương)

- Tìm MA, MB, MC…
- Đặt đẳng thức: 
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- Tìm x, y, z lập CTHH của hợp chất.

c) Bài tập tương tự:

1. Lập CTHH của hợp chất A có PTK = 160 gồm 40% Cu; 20% S, 40% 0.

2. Lập CTHH của hợp chất B có PTK = 98 gồm 2,04% H; 32,65 S; 65,31% 0

2/ Lập CTHH dựa vào khối lượng mol chất (PTK) và tỉ lệ khối lượng nguyên tố.

a) Ví dụ: Hợp chất A có PTK = 84 gồm các nguyên tố Mg, C, O có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 2: 1: 4. Lập CTHH của A.

+ Giải:
Gọi CTHH hợp chất A là MgxCyOz (x, y, x nguyên dương)

Ta có: 24x + 12y + 16z = 84

=>
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24x = 12. 2 => x = 1; 
12y = 12 => y = 1; 
16z = 4. 12 => z = 3

Vậy CTHH của A là: MgCO3
b) Phương pháp:

- Đưa công thức về dạng chung AxByCz tỷ lệ khối lượng nguyên tố: a, b, c   (x, y, z nguyên dương).

- Tìm MA, MB, MC, Mchất.

- Đặt đẳng thức: 
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- Tìm x, y, z … lập CTHH

c) Bài tập tương tự:

1. Hợp chất A có MA = 80g được tạo nên từ nguyên tố S và O, biết tỉ lệ mS : mO = 2 : 3. Lập CTHH của A.

2. Hợp chất B được tạo nên từ nguyên tố Cu, S, O biết tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tốt mCu : mS : mO = 2 : 1 : 2; PTK của B = 160. Lập CTHH của B.

3/ Lập CTHH dựa vào thành phần % khối lượng nguyên tố.

a) Ví dụ: Tìm công thức đơn giản của hợp chất A gồm 40%Cu, 20%S, 40%O.

+ Giải:
Gọi CTHH của A là CuxSyOz (x, y, z nguyên dương).

Biết MCu = 64x; MS = 32y; MO = 16z

Ta có: 64x : 32y : 16z = 40 : 20 : 40

x : y : z = 
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x : y : z = 1 : 1 : 4

=> x = 1; y = 1; z = 4. Vậy công thức đơn giản của A là CuSO4.

b) Phương pháp: 

- Đưa công thức về dạng chung AxByCz (x, y , z nguyên dương)

- Tìm MA; MB; MC.

- Đặt tỉ lệ: MA : MB : MC = %A : %B : %C

- Tìm x, y, z lập công thức đơn giản của hợp chất.

c) Bài tập tương tự:

1. Tìm CTHH đơn giản hợp chất A gồm 43,4% Na, 11,3%C, 45,3%O.

2. Tìm CTHH đơn giản hợp chất B gồm 57,5%Na, 40%O, 2,5%H.

4/ Lập CTHH dựa vào số phần khối lượng nguyên tố.

a) Ví dụ: Tìm CTHH của hợp chất A biết rằng trong thành phần gồm 24 phần khối lượng nguyên tố các bon kết hợp với 32 phần khối lượng nguyên tố ôxi.

                                                Giải:

Gọi công thức hoá học của A là: CxOy (x, y nguyên dương)

Ta có: MC = 12x; MO = 16y



12x : 16y = 24 : 32

x : y = 
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Vậy x = 1; y = 1 => CTHH đơn giản của A là CO.

b) Phương pháp:

- Đưa công thức về dạng chung AxByCz (x, y , z nguyên dương)

- Tìm MA; MB; MC
- Đặt tỉ lệ: MA : MB : MC = mA : mB : mC
- Tìm x, y, z . Tìm công thức đơn giản của hợp chất.

c) Bài tập tương tự:

1. Tìm CTHH của ô xít ni tơ biết thành phần gồm 7 phần khối lượng nguyên tố ni tơ kết hợp với 16 phần khối lượng nguyên tố ô xi.

2. Tìm CTHH hoá học của hợp chất theo kết quả sau:

a) Hợp chất A gồm 78 phần khối lượng nguyên tố K kết hợp với 16 phần khối lượng nguyên tố O.

b) Hợp chất B gồm 46 phần khối lượng nguyên tố Na kết hợp với 16 phần khối lượng nguyên tố O.

5/ Lập CTHH dựa vào PTHH.

a) Ví dụ 1: Cho 2,4 gam kim loại R hoá trị II tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thấy giải phóng 2,24 lít H2 (ĐKTC). Hãy xác định kim loại M.

                                                Giải:

nH
[image: image10.wmf]2

  = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

PTHH: R  +   H2SO4         
[image: image11.wmf]®
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Vậy R là nguyên tố Mg.

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn một ôxít kim loại R có hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 15,8% thu được muối có nồng độ 18,21%. Xác định kim loại R?

                                              Giải:
Vì R (II) nên oxit của R có dạng: RO; gọi MR = x (g)

RO
+ 
H2SO4


[image: image13.wmf]®

 
RSO4

+ H2
(x + 16)g
98(g)


(x + 96)g

khối lượng dung dịch H2SO4 = 
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=> khối lượng dung dịch sau phản ứng = khối lượng dung dịch H2SO4 = x + 16 + 620,25 = x + 636,25.

C% RSO
[image: image15.wmf]4

 = 
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(x + 96) . 100 = 18,21 (x + 636,25)

100x + 9600   = 18,21x + 11586


81,79x  = 1986 
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b) Phương pháp:

- Đọc kỹ đề, xác định CTHH của chất tham gia và sản phẩm.

- Viết PTHH

- Dựa vào lượng của các chất đã cho tính theo PTHH. Tìm M nguyên tố.

c) Bài tập tương tự:

1. Cho 6,5gam kim loại R (II) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được muối của kim loại và 0,2 gam khí H2. Tìm kim loại R.

2. Cho 11,5g kim loại (I) tác dụng với lượng nước dư thu được 5,6 lít H​2 (đktc). Tìm kim loại đã phản ứng.

+ Dạng 2: Bài tập tính theo PTHH dựa vào lượng của một chất tham gia hoặc sản phẩm.

I/ Yêu cầu:

- Học sinh nắm vững công thức hoá học của chất theo qui tắc hoá trị.

- Viết đúng CTHH của chất tham gia và sản phẩm.

- Nắm vững cách tính theo PTHH theo số mol hoặc khối lượng.

II/ Một số dạng bài tập:

1. Khi hiệu suất phản ứng 100% (phản ứng xảy ra hoàn toàn)

a) Khi chỉ xảy ra 1 phản ứng:

+ Ví dụ: Để trung hoà 200 gam dung dịch NaOH 10% cần bao nhiêu gam dung dịch HCl 3,65%?

Giải:

m NaOH = 
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PTHH: NaOH
+
HCl
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mHCl = 0,5 . 36,5 = 18,25 (g)

khối lượng dung dịch HCl = 
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b) Khi xảy ra 2 phản ứng:

+ Ví dụ: Nung hoàn toàn m gam CaCO3, dẫn khí thu được đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7g kết tủa. Tìm m?

                                                     Giải:
Các PTHH xảy ra:

CaCO3 
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CO2    +   Ba(OH)2   
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  BaCO3    + H2O
(2)

Theo PTHH (1) và (2) : nCaCO
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 =  0,1 . 100 = 10(g)



Đáp số: mCaCO
[image: image29.wmf]3

 = 10 (g)

c) Khi xảy ra nhiều phản ứng:

+ Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 8g S thu lấy khí SO2, đem ôxi hoá SO2 ở 4000C có mặt của V2O5 thu được khí SO3, cho khí SO3​ phản ứng với nước thu được m gam H2SO4. Tính m? biết H phản ứng = 100%.

                                                Giải:
nS = 8 : 32 = 0,25 (mol)


Các PTHH: 

S  +  O2    
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2SO2   +  O2     
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Theo PTHH (3), (2), (1) ta có: nH
[image: image33.wmf]2

SO
[image: image34.wmf]4

 = n SO
[image: image35.wmf]3

 = nSO
[image: image36.wmf]2

 = nS = 0,25 (mol)

mH
[image: image37.wmf]2

SO
[image: image38.wmf]4

 =  0,25 . 98 = 24,5 (g)



Đáp số: mH
[image: image39.wmf]2

SO
[image: image40.wmf]4

  = 24,5 (g)

2. Khi hiệu suất nhỏ hơn 100% (phản ứng xảy ra không hoàn toàn)

a) Khi xảy ra 1 phản ứng:

+ Ví dụ: Nung 1 tấn đá vôi (chứa 20% tạp chất) thu được bao nhiêu tấn vôi sống biết H phản ứng = 80%.

                                 Giải: 
1 tấn = 1000kg

mtạp chất = 
[image: image41.wmf])
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[image: image42.wmf]®

 mCaCO
[image: image43.wmf]3

= 1000 - 200 = 800 (kg)

CaCO3 
[image: image44.wmf]¾
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 CaO   +  CO2

100(g)
   56(g)

800(kg)
   x(kg)

Vì H phản ứng = 80% 

[image: image45.wmf]®

 mCaO = x = 
[image: image46.wmf])
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b) Khi xảy ra nhiều phản ứng:

+ Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 thu được khi sản xuất từ 44 tấn quặng FeS2 biết HS của các giai đoạn là 70%.

                                     Giải:
Sản xuất H2SO4 gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Điều chế SO2

4FeS2    +   11O2     
[image: image47.wmf]0
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¾¾®

   2Fe2O3   +  8SO2

480(g)




512g


4,4tấn





x(tấn)

Vì H = 70% 
[image: image48.wmf]®

 mSO
[image: image49.wmf]2

= x = 
[image: image50.wmf]2853
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- Giai đoạn 2: Ô xi hoá SO2 
[image: image51.wmf]®

 SO3.

2SO2    +   O2   
[image: image52.wmf]¾
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  2SO3
128(g)


160g

3,2853 tấn


y (tấn)

H = 70% 
[image: image53.wmf]®

 mSO
[image: image54.wmf]3

 = y = 
[image: image55.wmf]8746
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- Giai đoạn 3: Cho SO3 phản ứng với nước.


SO3    + H2SO4 
[image: image56.wmf]¾
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 H2SO4

80(g)


   98(g)


2,8746(tấn)

   27(tấn)

H = 70% 
[image: image57.wmf]®

 mH
[image: image58.wmf]2

SO
[image: image59.wmf]4

 = 2 = 
[image: image60.wmf]465
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III. Phương pháp giải bài tập tính theo PTHH dựa vào lượng một chất.

- Chuyển đổi các lượng chất đã cho ra số mol.

- Lập PTHH - Viết tỉ lệ mol các chất.

- Dựa vào số mol chất đã cho tìm số mol chất cần biết.

- Tính các lượng chất theo yêu cầu của đề bài.

+ Dạng 3: Bài tập tính theo PTHH dựa vào lượng 2 chất phản ứng.

I. Yêu cầu:

- Đọc kỹ đề bài xác định đúng chất phản ứng hết, chất còn dư sau phản ứng.

- Tính theo PTHH dựa vào chất phản ứng hết.

II. Một số dạng bài tập:

1. Bài tập 1: Gây nổ một hỗn hợp gồm 10g khí H2 và 10l khí O2 (ĐKTC) có bao nhiêu gam H2O được tạo thành?

                             Giải:

nH
[image: image61.wmf]2

  = 10 : 2 = 5(mol); nO
[image: image62.wmf]2

= 10 : 22,4 = 0,45 (mol)
PTHH: 2H​​2 + O2 
[image: image63.wmf]¾
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 2H2O


 2mol
    1mol
2mol


0,9mol   0,45mol  
0,9mol

Theo PTHH: nH
[image: image64.wmf]2

 : nO
[image: image65.wmf]2

 = 2 : 1

Theo đầu bài: 
[image: image66.wmf]1

45

,

0

2

5

>

 Vậy H2 dư tính theo O2​

mH
[image: image67.wmf]2

O = 0,9 . 18 = 16,2 (g)

III. Phương pháp giải:

- Chuyển đổi các lượng chất ra sốmol

- Lập PTHH - Viết tỉ lệ mol

- So sánh tỉ lệ sốmol chất phản ứng tìm chất phản ứng hết, chất dư.

- Dựa vào số mol chất phản ứng hết tính số mol các chất theo PTHH.

- Tính các lượng chất theo yêu cầu của đề bài.

+ Dạng 4: Bài tập pha trộn dung dịch:

I. Yêu cầu:

- Xác định đúng lượng chất đã cho thuộc đại lượng nào trong công thức tính nồng độ.

- Nhớ các công thức liên quan đến tính nồng độ.

- Một số công thức liên quan khi pha trộn dung dịch.

+ Khối lượng chất tan:

m = n . M

m = mdung dịch – m dung môi
mCT = 
[image: image68.wmf]%.

100

dd

Cm

  
[image: image69.wmf]®

     mCT = 
[image: image70.wmf]100
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+ Khối lượng dung dịch:

mdung dịch = mchất tan + mdung môi
mdung dịch = V . D (V tính bằng ml)

mdung dịch = 
[image: image71.wmf]%
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+ Nồng độ phần trăm:

C% = 
[image: image72.wmf]2
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;
C% = 
[image: image73.wmf]100
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;
C% = 
[image: image74.wmf]%
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+ Nồng độ mol: CM = 
[image: image75.wmf]V

n

 (V tính bằng lít)
CM = 
[image: image76.wmf]%
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+ Thể tích dung dịch:
Vdd = 
[image: image77.wmf]dd

m

D

 (V tính bằng ml)

+ Công thức pha trộn dung dịch:

[image: image163.wmf]12
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[image: image164.wmf]4
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II. Bài tập áp dụng:

1. Bài 1: Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3%, D = 1,05g/ml và bao nhiêu ml dung dịch 10%, D = 1,12g/ml để pha chế được 2l dung dịch NaOH 8%, D = 1,1g/ml.

                                            Giải: 

Gọi thể tích dung dịch NaOH 3% là a (ml)

Gọi thể tích dung dịch NaOH 10% là b (ml)

mNaOH sau khi pha trộn = 
[image: image78.wmf])
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mNaOH (1) = 
[image: image79.wmf];
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Ta có: 
0,0315a + 0,112b 
= 176
(1)




a + b 

= 2000 (2)


[image: image81.wmf]®

 a = 2000 - b  (3)

Thay (3) vào (1): 
0,0315 (2000 - b) + 0,112b = 176




63 - 0,0315b + 0,112b = 176




0,0805b = 113 
[image: image82.wmf]®

 b = 1403,7 (ml)


[image: image83.wmf]®

 a = 2000 - 1403,7 = 596,3 ml

2. Bài 2: Hoà tan 12,5g CuSO4. 5H2O vào 87,5 ml nước cất. Xác định C% và CM của dung dịch thu được.

MCuSO
[image: image84.wmf]4

 . 5H2O = 250g. Biết DH
[image: image85.wmf]2

O = 1g/ml

Cứ 250 CuSO4 . 5H2O có 160 g CuSO4 và 90g H2O.

Vậy 12,5g CuSO4 . 5H2O có x(g) CuSO4 và y(g) H2O

mCuSO
[image: image86.wmf]4

 = x = 
[image: image87.wmf])
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[image: image88.wmf]2

O = y = 
[image: image89.wmf])
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[image: image90.wmf]2

O = V. D = 87,5 . 1 = 87,5(g)

 mdd = mCuSO
[image: image91.wmf]4

 . 5H2O = 12,5 + 87,5 = 100(g)

C% CuSO
[image: image92.wmf]4

 = 
[image: image93.wmf]%
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[image: image95.wmf]2

O = 87,5 + 4,5 = 92 (ml) = 0,092 (l)

CM
[image: image96.wmf]4
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III. Phương pháp:

- Xác định lượng chất trong đề bài thuộc đại lượng nào.

- Vận dụng linh hoạt các công thức tính nồng độ, pha trộn dung dịch để tính.

+ Dạng 5: Bài tập xác định thành phần của hỗn hợp.

I. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (hiệu suất 100%)

1. Bài tập 1: Khử hoàn toàn 16,1 gam hỗn hợp gồm ZnO và CuO bằng 1 lượng vừa đủ khí CO. Khí thu được cho tác dụng với nước vôi trong dư thấy sinh ra 20 gam kết tủa.

a) Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu?

b) Xác định khối lượng H2SO4 vừa đủ để tác dụng hết hỗn hợp 2 ô xít trên.

                                                 Giải:
a) Gọi số mol ZnO trong hỗn hợp là x; sốmol CuO trong hỗn hợp là y.

ZnO + CO 
[image: image98.wmf]¾
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t


Zn + CO2 
(1)

CuO + CO 
[image: image99.wmf]¾
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Cu + CO2 
(2)

CO2  + Ca(OH)2 
[image: image100.wmf]¾
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 CaCO3  + H2O
(3)

Theo (3) nCO
[image: image101.wmf]2

 = nCaCO
[image: image102.wmf]3

 = 2 : 100 = 0,2 (mol)


(1) nCO
[image: image103.wmf]2

 = nZnO = x (mol)


(2) nCO
[image: image104.wmf]2

 = nCuO = y (mol)


Ta có: mZnO + mCuO = 81x + 80y = 16,1  (2)

Từ (1) và (2) ta có x = 0,1mol; y = 0,1mol

mZnO = 81x = 81 . 0,1 = 8,1(g)

%mZnO = 
[image: image105.wmf]%
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EMBED Equation.DSMT4[image: image106.wmf]®

 %mCuO = 100% - 50,3% = 49,7%

b) mH
[image: image107.wmf]2

SO
[image: image108.wmf]4

     => 
mZnO = 8,1(g)




mCuO = 16,1 – 8,1 = 8(g)

ZnO + H2SO4 
[image: image109.wmf]®

ZnSO4 + H2O

(4)

CuO + H2SO4 
[image: image110.wmf]®

 CuSO4 + H2O

(5)

(1) nH
[image: image111.wmf]2

SO
[image: image112.wmf]4

  =   nZnO = 0,1(mol)


(2) nH
[image: image113.wmf]2

SO
[image: image114.wmf]4

  = nCuO = 0,1(mol)

Ta có: mZnO + mCuO = 81x + 80y = 16,1
(2)

2. Bài tập 2: Hoà tan 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được dung dịch A và 1,12l khí (ĐKTC).

a) Tính % khối lượng của Fe và Fe2​O3 trong hỗn hợp đầu.

b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A đun nóng lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khố nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng sản phẩm sau khi nung.

                                       Giải:
a) nH
[image: image115.wmf]2

 = 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

 Fe + 2HCl 
[image: image116.wmf]®

 FeCl2 + H2 


(1)


Fe2O3 + 6HCl 
[image: image117.wmf]®

 2FeCl3 + 3H2O

(2)

Theo (1) nFe = nH
[image: image118.wmf]2

 = 0,05mol

mFe = 0,05 . 56 = 2,8(g) 

[image: image119.wmf]®

 mFe
[image: image120.wmf]2

O
[image: image121.wmf]3

 = 10 - 2,8 = 7,2(g)

%Fe = 
[image: image122.wmf]%
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[image: image123.wmf]®

 % Fe2O3 = 100% - 28% = 72%

b) Dung dịch A gồm FeCl2 và FeCl3 phản ứng với NaOH dư.


FeCl2 + 2NaOH 
[image: image124.wmf]®

 Fe(OH)2  + 2NaCl

(3)


FeCl3 + 3NaOH 
[image: image125.wmf]®

 Fe(OH)3  + 3NaCl

(4)


4Fe(OH)2 + O2 
[image: image126.wmf]0
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 2Fe2O3 + 4H2O 

(5)


2Fe(OH)3

[image: image127.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2O3 + 3H2O 

(6)

Theo (5), (3), (1): nFe
[image: image128.wmf]2

O
[image: image129.wmf]3

 = 
[image: image130.wmf]2

1

nFe = 
[image: image131.wmf])
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Theo (6), (4), (2) ta có: nFe
[image: image132.wmf]2

O
[image: image133.wmf]3

  (6) = nFe
[image: image134.wmf]2

O
[image: image135.wmf]3

 (1) = 
[image: image136.wmf])
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[image: image137.wmf]2

O
[image: image138.wmf]3

 = (0,025 + 0,045). 160 = 11,2(g)

II. Khi phản ứng xảy ra không hoàn toàn (hiệu suất nhỏ hơn 100%).
1. Bài tập 1: Cho 17,45 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng với dung dịch HCl sau phản ứng thu được m gam khí hiđrô. Chia m gam khí H2 thành 2 phần bằng nhau.

- Phần I: Cho tác dụng với CuO nung nóng.

- Phần II: Cho tác dụng với Fe​2O3 nung nóng.

a) Tính thành phần % theo khối lượng Mg; Zn trong hỗn hợp đầu.

b) Tính khối lượng Fe và Cu tạo thành nếu hiệu suất phản ứng là 90%. Biết tỉ lệ số nguyên tử Mg và Zn trong hỗn hợp là 1: 5.

                                                  Giải:

Biết nMg : nZn = 1 : 5

a) Gọi nMg = a(mol) 
[image: image139.wmf]®

 nZn = 5a (mol)

PTHH:
 Mg + 2HCl 
[image: image140.wmf]®

 MgCl2 + H2


(1)



a(mol)

      a(mol)



Zn + 2HCl 
[image: image141.wmf]®

 ZnCl2 + H2



(2)



5a(mol)

    5a(mol)

mMg = 24. a; mZn = 5a . 65 = 325a

Theo đề bài ta có:
mMg + mZn = 17,45



24a + 325a = 17,45 => a = 0,05 (mol)

mMg  = 24a = 24. 0,05 = 1,2 (g)

mZn = 325a = 325 . 0,05 = 16,25 (g)

%mMg = 
[image: image142.wmf]%
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[image: image143.wmf]®

 %mZn = 100% - 6,87% = 93,12%

Theo (1) và (2) (nH
[image: image144.wmf]2

 = a + 5a = 6a = 6. 0,05 = 0,3 mol




mH
[image: image145.wmf]2

 = m = 0,3 . 2 = 0,6 (g)

b) Chia m gam H2 thành 2 phần bằng nhau: 
[image: image146.wmf])
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[image: image147.wmf]®

 nH
[image: image148.wmf]2

trong 1 phần = 0,3 : 2 = 0,15 (mol)

+ Phần I xảy ra PTHH:     3H2 + Fe2O3 
[image: image149.wmf]¾
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 2Fe + 3H2O
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        0,15mol
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Vì H = 90% 
[image: image150.wmf]®

 mFe = 0,1 . 56 . 
[image: image151.wmf])
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+ Phần II xảy ra PTHH:    CuO + H2 
[image: image152.wmf]¾
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 Cu + H2O

 (4)
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0,15mol   0,15mol

Vì H = 90% 
[image: image153.wmf]®

 mCu = 0,15 . 64 . 
[image: image154.wmf])
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III. Phương pháp:

- Đọc kỹ đề xác định các đại lượng của bài.

- Nắm vững cơ sở lý thuyết, điều kiện cụ thể ở mỗi bài tập.

- Viết các PTHH xảy ra đặt ẩn cho chất cần biết tính theo PTHH.

- Vận dụng linh hoạt phương pháp toán học để giải bài tập

C/ Hiệu quả của sáng kiến
Qua một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy học Hoá học. Đặc biệt là phương pháp dạy giải toán Hoá học tôi đã thấy chất lượng học sinh được nâng lên rõ nét, khi gặp các dạng bài toán hóa học học sinh tích cực hoạt động một cách chủ động, hứng thú học tập của học sinh được nâng lên rất nhiều, kết quả của các đợt khảo sát chất lượng luôn đạt tỉ lệ cao (chất lương đại trà trên 60%). Bản thân tôi cũng đã áp dụng một số phương pháp trong nội dung đề tài để áp dụng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, học sinh đậu lên cấp ba có nhiều em theo học các khối A và B vì các em đã có nền tảng từ môn hóa học THCS. 

1. Giải bài tập Hoá học là yếu tố hết sức quan trọng trong cả quá trình dạy và học Hoá học. 

Thực tế dạy và học Hoá học ở Trường THCS đã chứng minh rằng, chỉ có thể đạt được hiệu quả cao trong dạy học Hoá học nếu biết sử dụng hệ thống bài tập một cách hợp lý, khoa học trong đó có phối hợp dạy các bài toán khác nhau với các phương pháp giải miệng, viết, thực nghiệm.

Nội dung bài tập cần phản ánh nội dung chương trình Hoá học, có đào sâu, có mở rộng, phù hợp trình độ học sinh theo phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, sau đó  mới đến những bài tập tổng hợp, bài thi lên lớp, thi tuyển chọn và các bài thi năng khiếu. 

2. Cơ sở phư​ơng pháp luận của phư​ơng pháp giải các bài toán Hoá học là một sự thống nhất giữa các mặt định tính và định lư​ợng của các hiện tư​ợng Hoá học. Bởi vậy trong khi giải thì điều quan trọng cần chú ý là: Trư​ớc hết phải lập luận về mặt Hoá học và sau đó mới chuyển sang phần tính toán học. 

3. Khi giải bài toán Hoá học, sau phần lập luận, phải biết lựa chọn phư​ơng pháp hợp lý, xác định đư​ợc trình tự giải theo các b​ước và kiểm tra tính đúng đắn của lời giải và đáp số tìm đư​ợc. 

4. Cần rèn luyện kỹ năng, kỹ sảo, sử dụng đúng các đại l​ượng vật lý là Hoá học. 

5. Thực hiện một cách chính xác các thao tác toán học cần thiết, phù hợp với yêu cầu của bài giải. 

Một số minh chứng sau khi thực hiện sáng kiến:


Kết quả khảo sát đầu năm học 2021 - 2022 như sau: 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm

 5 
[image: image155.wmf]®

 6
	Điểm

 7 
[image: image156.wmf]®

 8
	Điểm 

9 
[image: image157.wmf]®

 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A
	39
	6
	15,4
	8
	20,5
	20
	51,3
	5
	12,3

	9B
	34
	7
	20,6
	12
	35,3
	14
	41,1
	1
	2,3

	9C
	36
	9
	25,0
	10
	27,8
	15
	41,7
	2
	5,6

	9D
	39
	13
	33,3
	11
	28,2
	15
	38,5
	0
	0



Kết quả sau học kì I năm học 2021 - 2022 như sau: 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới

 5
	Điểm 

5 
[image: image158.wmf]®

 6
	Điểm 

7 
[image: image159.wmf]®

 8
	Điểm 

9 
[image: image160.wmf]®

 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A
	39
	0
	0
	6
	15,4
	20
	51,3
	13
	33,3

	9B
	34
	2
	5,9
	10
	29,4
	16
	47,1
	6
	17,6

	9C
	36
	1
	2,8
	8
	22,2
	19
	52,8
	8
	22,2

	9D
	39
	4
	10,2
	10
	25,6
	20
	51,3
	5
	12,8


Phần III: Kết luận chung và khuyến nghị

        I. Kết luận
Trong năm học 2021 -2022 tôi được tham gia giảng dạy Hóa học ở khối lớp 9. Tôi đã áp dụng kinh nghiệm nêu trên trong quá trình dạy học và đã giúp học sinh vận dụng giải bài tập một cách thường xuyên hơn. Sau thời gian thực hiện sáng kiến thì khả năng giải bài tập của học sinh được cải thiện hơn hẳn (Chỉ đề cập riêng phần bài tập Hóa học vô cơ định lượng). Qua kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ học sinh giải được bài tập sau khi thực hiện sáng kiến trong năm học 2021 - 2022 tăng lên rõ rệt, điều này cho thấy hiệu quả của việc thực hiện sáng kiến rất cao.

       II. Khuyến nghị
     Qua quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm tôi nhận thấy:

1. Cần nhanh chóng củng cố kiến thức cũ cho học sinh thông qua việc hỏi bài cũ trước khi giảng bài mới.

2. Kết hợp chặt chẽ linh hoạt giữa giảng bài trên lớp và việc thành lập công thức thì khả năng để vận dụng công thức trong giải bài tập phải cao hơn.

3. Càng làm cho học sinh rõ nắm vững kiến thức thì khả năng vận dụng giải bài tập càng hiệu quả.

4. Những bài tập đưa ra cho học sinh vận dụng phải từ dễ đến khó để học sinh nắm chắc từng dạng bài.

5. Cần bổ sung nội dung kiến thức vào chương trình và tăng thời gian, thời lượng phần bài tập.Trong quá trình giảng dạy tôi luôn có tâm nguyện được phục vụ hết mình, do vậy tôi đã không ngừng tự học hỏi tham khảo tài liệu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè và đồng nghiệp cho nên khi viết đề tài này tôi đã được sự quan tâm rất lớn của BGH nhà trường, của đồng nghiệp. Mặc dù bản thân tôi đã rất cố gắng, song khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô, các đồng nghiệp .
Bên cạch đó với thời gian có hạn và kinh nghiệm chưa nhiều cho nên tôi chỉ dám đ​ưa ra một số ph​ương pháp giải toán Hoá học phần định lượng hóa học vô cơ áp dụng ở Trư​ờng THCS Quang Tiến sao cho phù hợp với đối  tượng học sinh và có phần nâng cao hơn giành cho việc bồi dưỡng học sinh khá  giỏi, cũng vì thời gian có hạn nên trong nội dung đề cập trên mỗi ph​ương pháp tôi chỉ đ​a ra đư​ợc một vài ví dụ minh hoạ cụ thể cho nên một lần nữa nếu trong quá trình viết có những gì sai sót tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô để tôi rút kinh nghiệm trong các lần sau. 

                                                                               Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                  Quang Tiến, ngày 15  tháng 03 năm 2023
                                                              Người viết sáng kiến

                                                                       Ngô Văn Thành   

Tài liệu tham khảo 

     - Sách giáo khoa 8, sách giáo viên 8, sách bài tập Hóa học 8 của Nhà xuất bản Giáo dục.

    - Sách giáo khoa 9, sách giáo viên 9, sách bài tập Hóa học 9 của Nhà xuất bản Giáo dục.

   - “Phương pháp giảng dạy Hóa học ở trường THCS” của Bộ Giáo dục - đào tạo, Vụ Giáo viên.

   - “Hình thành kỹ năng giải Bài tập Hóa học 8, 9” của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

   - “Bồi dưỡng thay sách giáo khoa Hóa 8, 9” của Nhà xuất bản Giáo dục.

   - “Chuyên đề bồi dưỡng Hoá học 8, 9” cùng nhiều tài liệu Hoá học khác.
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=> x + y = 0,2 (mol)   (1)





=> ( �EMBED Equation.DSMT4���= 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)
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